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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

 

 Số:        /KH-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Phả, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả năm 2023 

 

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18/06/2012; 

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

Căn cứ Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp 

phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

Căn cứ Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động 

phòng, chống tác hại của thuốc lá (PC THTL) trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả 

năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn Thành 

phố về tác hại của thuốc lá. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại 

các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn Thành phố, tiến tới giảm nhu cầu sử 

dụng thuốc lá, nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh có liên quan đến thuốc 

lá, giảm tổn thất về kinh tế và sức khỏe cho mỗi người dân, gia đình và xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% các ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Uỷ ban nhân dân (UBND) 

các phường, xã triển khai công tác PC THTL của cơ quan, đơn vị bằng hình thức 

phù hợp. 

- Tăng cường vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc 

lá của Thành phố, Ban Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, 

xã. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực PC THTL cho cán bộ tham gia hoạt động PC 

THTL, đưa nội dung giảng dạy về PC THTL vào các trường học. 

- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình môi trường không khói thuốc 

lá tại các nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, nơi công cộng,… 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc 

sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy 

định của Luật PC THTL và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

- Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực 

thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc 

lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha...). 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác chỉ đạo 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo PC THTL Thành phố, các ban, ngành, đoàn thể và 

UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố. 

- Ban Chỉ đạo PC THTL các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai kế hoạch PC 

THTL năm 2023 tại phường, xã; cơ quan đơn vị. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch 

PC THTL tại các đơn vị; phường, xã. 

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới 

(thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) trên địa bàn Thành phố. 

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hội nghị tổng kết hoạt động PC 

THTL trên địa bàn. 

2. Nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác 

hại thuốc lá về Luật và các văn bản liên quan 

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực 

cho cán bộ phụ trách hoạt động PC THTL các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ y tế, 

giáo viên. 

- Tiếp tục tổ chức tập huấn về tác hại của việc hút thuốc lá, Luật PC THTL, 

hướng dẫn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho cán bộ y tế. 

- Đưa nội dung PC THTL vào giảng dạy trong các nhà trường, tổ chức các 

cuộc thi tìm hiểu về Luật PC THTL. 

3. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình môi trường không khói 

thuốc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt tại các trường học và cơ 

sở y tế trên địa bàn 

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PC THTL; 

đưa nội dung PCTHTL vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, kịp thời biểu 

dương, khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể.  

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá để xét thi đua hàng năm, tuyên dương, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo 

trong công tác PC THTL. 

- Tiếp tục duy trì các đơn vị y tế, trường học không khói thuốc trên địa bàn 

và nhân rộng thêm các cơ quan hành chính, các đơn vị, nhà hàng, khách sạn, nhà 

máy, cơ sở kinh doanh, trên các phương tiện giao thông. 
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- Tổ chức cho cán bộ viên chức, người cán bộ lao động ký cam kết tham 

gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; không hút thuốc lá tại các địa 

điểm cấm theo quy định. 

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tác hại của 

thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của hút thuốc lá, lợi ích 

của việc xây dựng môi trường không thuốc lá 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các kênh của Trung tâm Truyền 

thông và Văn hóa Thành phố và hệ thống loa phát thanh của phường, xã về Luật 

phòng chống tác hại của thuốc lá, tác tại của hành vi hút thuốc lá tới sức khỏe, 

kinh tế, xã hội. 

- Tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu truyền 

thống và các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn Thành phố. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông với nội dung phong 

phú, đa dạng, thiết thực dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu động, nói 

chuyện chuyên đề, hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, qua tranh, ảnh, pano, áp 

phích, tờ rơi, các sự kiện văn hóa, thể thao. 

- Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, thi tìm hiểu về Luật PCTHTL trong các 

trường học. 

- Tổ chức chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân nhằm nâng 

cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công cộng và 

nơi làm việc. 

- Sản xuất và cấp phát tài liệu truyền thông cho các đơn vị. 

5. Duy trì mạng lưới kiểm tra, xử phạt vi phạm Luật PC THTL trên 

địa Thành phố 

- Thành lập đoàn giám sát liên ngành của Thành phố bao gồm đại diện: Ban 

Chỉ đạo Thành phố, các ban, ngành liên quan.... để giám sát việc thực thi Luật 

PCTHTL trên địa bàn Thành phố, các cơ sở kinh doanh thuốc lá, quản lý thuốc lá 

nhập lậu, môi trường không khói thuốc tại các đơn vị cấp Thành phố,  địa điểm 

công cộng… xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). 

- Xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra và 

xử lý vi phạm pháp luật về PC THTL trên địa bàn Thành phố. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đề ra các biện pháp nhằm phát hiện sớm, 

kịp thời ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, 

thuốc lá làm nóng, shisha) trên địa bàn Thành Phố, đặc biệt là trong các trường 

học. 

III. KINH PHÍ  

Kinh phí để thực hiện hoạt động PC THTL huy động từ các nguồn: Từ ngân 

sách Thành phố theo quy định hiện hành của pháp luật; các nguồn hỗ trợ khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Y tế Thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống 

PC THTL): 
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- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban Thành phố, đoàn thể, UBND các 

phường, xã triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo thực hiện đạt kết quả các mục 

tiêu đề ra. 

- Hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình điểm “Cơ sở Y tế không khói 

thuốc lá”, “Trường học không khói thuốc lá”; Hướng dẫn, triển khai, giám sát 

thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo PC THTL Thành phố thành lập Đoàn kiểm tra, 

giám sát liên ngành về PC THTL của Thành phố. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường 

không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các 

văn bản hướng dẫn.... 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ vào tình hình thực tế 

tham mưu, tổ chức hưởng ứng Ngày “Thế giới không thuốc lá 31/5” và “Tuần lễ 

Quốc gia không thuốc lá 25-31/5” của Thành phố. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố 

tiếp tục truyền thông về tác hại của thuốc lá truyền thống và các loại thuốc lá mới. 

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tác hại của thuốc lá cho các đơn 

vị phục vụ cho công tác truyền thông. 

- Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo cho Ban Chỉ đạo cấp Thành phố về 

việc thực hiện kế hoạch hoạt động PC THTL trên địa bàn Thành phố. 

- Phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch Thành phố lập dự toán kinh phí phục 

vụ các hoạt động PC THTL trên địa bàn Thành phố theo quy định hiện hành. 

2. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố 

- Tăng cường thông tin, truyền thông sâu rộng dưới nhiều hình thức, đa 

dạng, phong phú về tác hại của thuốc lá truyền thống và thuốc lá mới, các nội 

dung Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm, các quy 

định về xử phạt vi phạm trong PC THTL đến các cấp, các ngành và các tầng lớp 

nhân dân để cùng thực hiện. 

- Không tiếp nhận thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công 

ty thuốc lá. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Thành phố tăng cường 

truyền thông, phổ biến tác hại của việc sử dụng các loại thuốc lá điện tử, nung 

nóng, shisha tới sinh viên, học sinh các cấp; tăng cường xử lý các trường hợp mua, 

bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha tại các cơ sở giáo dục. 

- Phối hợp chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định về cấm mua, 

bán, sử dụng thuốc lá trong và ngoài cổng trường. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc 

lá, các quy định của Luật PC THTL và các văn bản hướng dẫn cho các đối tượng 

học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên tại các đơn vị trong ngành. 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học thực hiện nghiêm quy 

định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. Lồng ghép nội dung phòng, 

chống tác hại của thuốc lá vào nội dung bài giảng, sinh hoạt ngoại khóa  phù hợp 

với từng cấp học. 

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và duy trì mô hình điểm trường học không 

khói thuốc và nhân rộng nhiều trường học thực hiện trong từng năm.  

- Phối hợp với Phòng Y tế Thành phố triển khai các hoạt động PC THTL 

(Truyền thông, tập huấn, kiểm tra, giám sát...tại các cơ sở giáo dục). 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

- Hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn Thành phố 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Luật PC THTL. Công ước Khung của 

Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá, tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối 

với cá nhân và cộng đồng và các chủ trương, biện pháp PC THTL. 

- Kiểm soát chặt chẽ và xử phạt các hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm 

thuốc lá trên phương tiện thông tin đại chúng. 

5. Phòng Kinh tế Thành phố 

- Chủ trì, phối hợp Công an Thành phố, Đội quản lý thị trường và các cơ 

quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, 

kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá truyền thống và các loại thuốc lá 

mới theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan sắp xếp tổ chức, quy hoạch 

mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá. 

6. Phòng Tài chính và Kế hoạch Thành phố 

Căn cứ khả năng ngân sách để tham mưu việc đảm bảo kinh phí từ ngân 

sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm của Phòng Y tế Thành phố để thực 

hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá theo đúng quy định của Luật Ngân 

sách Nhà nước.  

7. Công an Thành phố 

- Tăng cường hoạt động PC THTL trong ngành; phối hợp với các cơ quan 

liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, xử phạt nghiêm các hành 

vi vi phạm quy định về PC THTL trên địa bàn Thành phố. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá, các quy định của Luật PC THTL và các văn bản hướng dẫn tại các đơn 

vị trong ngành. 

8. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố 

- Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động PC THTL của cơ quan, đơn vị và 

triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

-  Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc đưa nội dung phòng, chống tác hại 

của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định không hút thuốc lá tại 

nơi làm việc vào quy chế nội bộ của đơn vị; đưa nội dung không hút thuốc lá là 

một trong những chỉ tiêu bình xét thi đua hàng năm. 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, giám sát kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền 

việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc theo quy định của Luật. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá, các quy định của Luật PC THTL và các văn bản hướng dẫn cho các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân trong ngành bằng nhiều hình thức: phát thanh, treo biển “cấm 

hút thuốc lá”, tranh ảnh, áp phích về tác hại của thuốc lá…. 

9.  UBND các phường, xã 

- Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động PC THTL của địa phương và triển 

khai chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Chủ động huy động 

nguồn lực, bố trí ngân sách hằng năm đáp ứng yêu cầu của công tác PC THTL tại 

địa phương. 

-  Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn đưa nội dung phòng, chống 

tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định không hút thuốc 

lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của đơn vị; đưa nội dung không hút thuốc 

lá là một trong những chỉ tiêu bình xét thi đua hàng năm. 

- Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, 

đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước. 

- Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá truyền thống và thuốc lá 

mới, các quy định của Luật PC THTL, các văn bản hướng dẫn và các quy định xử 

phạt vi phạm trong PC THTL trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang 

website của các, đơn vị; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và toàn thể nhân dân tham gia hoạt động PC THTL. 

- Phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp 

mua, bán, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử, 

thuốc lá làm nóng, shisha. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 

2023 trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, UBND các phường, xã triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT.Thành ủy-HĐND Thành phố (b/c); 

- CT, P1, P2, P3 UBND Thành phố; 

- Các đơn vị, phòng, ban Thành phố (t/h); 

- UBND các phường, xã (t/h); 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Kính 
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